
Chốt hình thức thi cho HK II (2020-2021) - Khoa Kinh tế (Ngày 27.12.2021)

STT Mã MH Số TC Tên môn học Nhóm MH Sỉ số học Nhóm thi Ma don vi Họ GV Tên GV

Hinh thức thi

- Tự luận

- Trắc nghiệm

- Tiểu luận/Bài tập lớn

1 208103 3,00 Quản lý rủi ro trong NN 20 47 TINCHI4_20 208 Nguyễn Minh Tôn Tiểu luận/Bài tập lớn

2 208104 2,00 Kinh tế nông nghiệp đại cương 1 99 DH19KT_01 208 Lê Vũ Tiểu luận/Bài tập lớn

3 208104 2,00 Kinh tế nông nghiệp đại cương 2 110 DH20BV_02 208 Nguyễn Minh Tôn Tiểu luận/Bài tập lớn

4 208104 2,00 Kinh tế nông nghiệp đại cương 3 116 DH20NHB_03 208 Nguyễn Minh Tôn Tiểu luận/Bài tập lớn

5 208109 3,00 Kinh tế vi mô 1 1 75 DH20KN_01 208 Phạm Thị Thuyền Trắc nghiệm

6 208109 3,00 Kinh tế vi mô 1 2 86 DH20NT_02 208 Trần Minh Trí Trắc nghiệm

7 208109 3,00 Kinh tế vi mô 1 3 90 DH20KT_03 208 Trần Minh Trí Trắc nghiệm

8 208109 3,00 Kinh tế vi mô 1 4 89 DH20QL_04 208 Trần Minh Trí Trắc nghiệm

9 208109 3,00 Kinh tế vi mô 1 5 90 DH20QL_05 208 Trần Minh Trí Trắc nghiệm

10 208109 3,00 Kinh tế vi mô 1 6 90 DH20QL_06 208 Trần Minh Trí Trắc nghiệm

11 208109 3,00 Kinh tế vi mô 1 7 62 DH20TB_07 208 Phạm Thị Thuyền Trắc nghiệm

12 208110 3,00 Kinh tế vĩ mô 1 1 90 DH20KM_01 208 Phạm Thị Nhiên Trắc nghiệm

13 208110 3,00 Kinh tế vĩ mô 1 2 90 DH20KE_02 208 Nguyễn Văn Cường Trắc nghiệm

14 208110 3,00 Kinh tế vĩ mô 1 3 90 DH20QT_03 208 Phạm Thị Nhiên Trắc nghiệm

15 208110 3,00 Kinh tế vĩ mô 1 4 97 DH20QT_04 208 Phạm Thị Nhiên Trắc nghiệm

16 208110 3,00 Kinh tế vĩ mô 1 5 90 DH20QT_05 208 Nguyễn Văn Cường Trắc nghiệm

17 208115 3,00 Kinh tế quốc tế 1 62 DH17PT_01 208 Lê Quang Thông Tiểu luận/Bài tập lớn

18 208116 3,00 Kinh tế phát triển 1 56 DH18KT_01 208 Trần Thanh Giang Tiểu luận/Bài tập lớn

19 208119 3,00 Phương pháp nghiên cứu KH kinh tế 1 68 DH18PT_01 208 Hoàng Hà Anh Tiểu luận/Bài tập lớn

20 208119 3,00 Phương pháp nghiên cứu KH kinh tế 2 80 DH18KT_02 208 Trần Độc Lập Tiểu luận/Bài tập lớn

21 208119 3,00 Phương pháp nghiên cứu KH kinh tế 3 80 DH18KT_03 208 Trần Độc Lập Tiểu luận/Bài tập lớn

22 208120 2,00 Kinh tế vĩ mô 2 1 46 DH19KM_01 208 Trần Hoài Nam Tự luận

23 208120 2,00 Kinh tế vĩ mô 2 2 82 DH19KT_02 208 Trần Hoài Nam Tự luận

24 208120 2,00 Kinh tế vĩ mô 2 3 68 DH19KT_03 208 Trần Hoài Nam Tự luận

25 208122 2,00 Kinh tế vi mô 2 1 57 DH19KT_01 208 Đặng Lê Hoa Tiểu luận/Bài tập lớn

26 208126 3,00 Kinh tế sản xuất 1 80 DH18KT_01 208 Trần Hoài Nam Tự luận

27 208126 3,00 Kinh tế sản xuất 2 58 DH18KT_02 208 Trần Hoài Nam Tự luận

28 208128 3,00 Kinh tế nguồn nhân lực 1 81 DH19KM_01 208 Nguyễn Văn Cường Tự luận

29 208130 3,00 Kinh tế công 3 66 DH18KT_03 208 Phạm Thị Hồng Nhung Tiểu luận/Bài tập lớn

30 208139 3,00 Kinh tế học kinh doanh 1 78 DH18KN_01 208 Nguyễn Văn Cường Tự luận

31 208139 3,00 Kinh tế học kinh doanh 2 77 DH18KT_02 208 Nguyễn Văn Cường Tự luận

32 208147 2,00 Kinh tế thị trường nông sản 1 44 DH17PT_01 208 Nguyễn Văn Cường Tiểu luận/Bài tập lớn

33 208208 3,00 Phong thủy ứng dụng 3 81 DH19KN_03 208 Nguyễn Duyên Linh Tiểu luận/Bài tập lớn

Page 1



Chốt hình thức thi cho HK II (2020-2021) - Khoa Kinh tế (Ngày 27.12.2021)

34 208208 3,00 Phong thủy ứng dụng 4 85 DH19KT_04 208 Nguyễn Duyên Linh Tiểu luận/Bài tập lớn

35 208208 3,00 Phong thủy ứng dụng 50 14 DH18QTC_50 208 Nguyễn Duyên Linh Tiểu luận/Bài tập lớn

36 208211 3,00 Kinh tế lượng căn bản 1 77 DH19KM_01 208 Phạm Thị Thuyền Tiểu luận/Bài tập lớn

37 208211 3,00 Kinh tế lượng căn bản 2 67 DH19KN_02 208 Tiêu Nguyên Thảo Tiểu luận/Bài tập lớn

38 208211 3,00 Kinh tế lượng căn bản 3 75 DH19KT_03 208 Trần Anh Kiệt Tiểu luận/Bài tập lớn

39 208211 3,00 Kinh tế lượng căn bản 4 51 DH19PT_04 208 Phạm Thị Thuyền Tiểu luận/Bài tập lớn

40 208211 3,00 Kinh tế lượng căn bản 5 54 DH19QT_05 208 Tiêu Nguyên Thảo Tiểu luận/Bài tập lớn

41 208211 3,00 Kinh tế lượng căn bản 8 53 DH19TM_08 208 Tiêu Nguyên Thảo Tiểu luận/Bài tập lớn

42 208213 3,00 Thống kê doanh nghiệp 10 62 DH18KE_10 208 Phạm Thị Nhiên Tự luận

43 208222 3,00 Phân tích định lượng trong QL 3 105 DH19TM_03 208 Phạm Thị Nhiên Tự luận

44 208226 2,00 Kinh tế lượng ứng dụng 2 60 DH18KT_02 208 Trần Đức Luân Tiểu luận/Bài tập lớn

45 208226 2,00 Kinh tế lượng ứng dụng 3 49 DH18KT_03 208 Trần Đức Luân Tiểu luận/Bài tập lớn

46 208231 3,00 Nguyên lý thống kê kinh tế 10 84 DH20NT_10 208 Tiêu Nguyên Thảo Tự luận

47 208231 3,00 Nguyên lý thống kê kinh tế 50 28 DH19QTC_50 208 Trần Anh Kiệt Tự luận

48 208300 3,00 Kế toán tài chính 3 10 28 DH18KE_10 208 Khúc Đình Nam Tiểu luận/Bài tập lớn

49 208307 3,00 Lý thuyết tài chính 1 59 DH19KE_01 208 Hoàng Oanh Thoa Tiểu luận/Bài tập lớn

50 208312 2,00 Kế toán hành chính sự nghiệp 2 1 73 DH18KE_01 208 Nguyễn Thị Minh Đức Trắc nghiệm

51 208312 2,00 Kế toán hành chính sự nghiệp 2 2 46 DH18KE_02 208 Phạm Thu Phương Trắc nghiệm

52 208322 2,00 Toán tài chính 1 90 DH19KE_01 208 Trương Thị Kim Thủy Trắc nghiệm

53 208322 2,00 Toán tài chính 2 90 DH19KE_02 208 Trương Thị Kim Thủy Trắc nghiệm

54 208322 2,00 Toán tài chính 3 47 DH19TC_03 208 Trương Thị Kim Thủy Trắc nghiệm

55 208324 2,00 Pháp luật về kế toán 1 90 DH19KE_01 208 Khúc Đình Nam Tiểu luận/Bài tập lớn

56 208324 2,00 Pháp luật về kế toán 2 69 DH19KE_02 208 Khúc Đình Nam Tiểu luận/Bài tập lớn

57 208325 3,00 Đối chiếu kế toán quốc tế 1 33 DH17KE_01 208 Khúc Đình Nam Tiểu luận/Bài tập lớn

58 208326 3,00 Thẩm định giá 6 34 DH18TM_06 208 Trương Thị Kim Thủy Tiểu luận/Bài tập lớn

59 208327 2,00 Nghiệp vụ thanh toán 2 62 DH18KN_02 208 Hoàng Oanh Thoa Tiểu luận/Bài tập lớn

60 208335 3,00 Kế toán quản trị 1 42 DH18KE_01 208 Phạm Thu Phương Tự luận

61 208335 3,00 Kế toán quản trị 6 90 DH19TM_06 208 Khúc Đình Nam Tự luận

62 208336 3,00 Nguyên lý kế toán 1 90 DH20QT_01 208 Đàm Thị Hải Âu Tiểu luận/Bài tập lớn

63 208336 3,00 Nguyên lý kế toán 2 76 DH20KE_02 208 Trần Minh Dạ Hạnh Tiểu luận/Bài tập lớn

64 208336 3,00 Nguyên lý kế toán 3 68 DH19KM_03 208 Đàm Thị Hải Âu Tiểu luận/Bài tập lớn

65 208336 3,00 Nguyên lý kế toán 4 80 DH20KE_04 208 Khúc Đình Nam Tiểu luận/Bài tập lớn

66 208336 3,00 Nguyên lý kế toán 5 90 DH20QT_05 208 Đàm Thị Hải Âu Tiểu luận/Bài tập lớn

67 208336 3,00 Nguyên lý kế toán 6 80 DH20QT_06 208 Trần Minh Dạ Hạnh Tiểu luận/Bài tập lớn

68 208336 3,00 Nguyên lý kế toán 50 28 DH19QTC_50 208 Đàm Thị Hải Âu Tiểu luận/Bài tập lớn

69 208340 2,00 Tài chính tiền tệ 2 47 DH19KN_02 208 Phạm Thu Phương Trắc nghiệm

70 208340 2,00 Tài chính tiền tệ 3 87 DH19TM_03 208 Phạm Thu Phương Trắc nghiệm
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71 208341 3,00 Quản trị tài chính 1 50 DH17TM_01 208 Phạm Thùy Dung Tiểu luận/Bài tập lớn

72 208342 3,00 Pháp luật thuế 1 69 DH18KT_01 208 Khúc Đình Nam Tiểu luận/Bài tập lớn

73 208342 3,00 Pháp luật thuế 4 100 DH19TM_04 208 Khúc Đình Nam Tiểu luận/Bài tập lớn

74 208343 3,00 Sổ sách chứng từ kế toán 10 77 DH17KE_10 208 Nguyễn ý Nguyên Hân Tiểu luận/Bài tập lớn

75 208343 3,00 Sổ sách chứng từ kế toán 11 64 DH18KE_11 208 Đàm Thị Hải Âu Tiểu luận/Bài tập lớn

76 208345 3,00 Tín dụng ngân hàng 4 94 DH19KE_04 208 Hoàng Oanh Thoa Tiểu luận/Bài tập lớn

77 208345 3,00 Tín dụng ngân hàng 5 90 DH19TC_05 208 Hoàng Oanh Thoa Tiểu luận/Bài tập lớn

78 208347 3,00 Tài chính doanh nghiệp 1 1 62 DH19TC_01 208 Hoàng Oanh Thoa Tiểu luận/Bài tập lớn

79 208347 3,00 Tài chính doanh nghiệp 1 2 77 DH19KE_02 208 Đàm Thị Hải Âu Tiểu luận/Bài tập lớn

80 208347 3,00 Tài chính doanh nghiệp 1 3 98 DH19KE_03 208 Đàm Thị Hải Âu Tiểu luận/Bài tập lớn

81 208348 3,00 Kế toán tài chính 2 1 139 DH19KE_01 208 Nguyễn Thị Minh Đức Tiểu luận/Bài tập lớn

82 208351 2,00 Tài chính doanh nghiệp 2 3 89 DH18TC_03 208 Trần Minh Dạ Hạnh Tiểu luận/Bài tập lớn

83 208356 3,00 Lý thuyết kiểm toán 10 90 DH17KE_10 208 Nguyễn ý Nguyên Hân Tiểu luận/Bài tập lớn

84 208357 3,00 Hệ thống thông tin kế toán 10 105 DH17KE_10 208 Nguyễn Thị Ngọc Hà Tiểu luận/Bài tập lớn

85 208372 2,00 Kế toán ngân hàng 2 107 DH19KE_02 208 Trần Minh Dạ Hạnh Tiểu luận/Bài tập lớn

86 208373 2,00 Kế toán xây dựng 2 34 DH18KE_02 208 Nguyễn Thị Ngọc Hà Tiểu luận/Bài tập lớn

87 208374 2,00 Kế toán nông nghiệp 2 93 DH18KE_02 208 Bùi Xuân Nhã Tự luận

88 208375 2,00 Kế toán thương mại, dịch vụ 2 41 DH18KE_02 208 Trương Thị Kim Thủy Tiểu luận/Bài tập lớn

89 208384 2,00 Mô hình tài chính 50 14 DH17TC_50 208 Trần Thanh Giang Tiểu luận/Bài tập lớn

90 208401 3,00 Ứng dụng CNTT trong quản lý 1 82 DH19QT_01 208 Đặng Đức Huy Tiểu luận/Bài tập lớn

91 208401 3,00 Ứng dụng CNTT trong quản lý 3 27 DH19QTC_03 208 Lê Na Tiểu luận/Bài tập lớn

92 208402 2,00 Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh 2 75 DH18TM_02 208 Trần Đình Lý Đã thi

93 208402 2,00 Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh 50 28 DH19QTC_50 208 Hoàng Thế Vinh Đã thi

94 208403 2,00 Phương pháp NCKH Quản trị 1 71 DH17KE_01 208 Lê Quang Thông Tiểu luận/Bài tập lớn

95 208403 2,00 Phương pháp NCKH Quản trị 10 80 DH18QT_10 208 Bùi Thị Kim Hoàng Tiểu luận/Bài tập lớn

96 208406 3,00 Quản trị chiến lược 1 90 DH18TC_01 208 Lê Thành Hưng Trắc nghiệm

97 208406 3,00 Quản trị chiến lược 3 80 DH19QT_03 208 Lê Thành Hưng Trắc nghiệm

98 208406 3,00 Quản trị chiến lược 4 28 DH19QTC_04 208 Lê ánh Tuyết Trắc nghiệm

99 208406 3,00 Quản trị chiến lược 5 84 DH19QT_05 208 Lê Thành Hưng Trắc nghiệm

100 208407 3,00 Khởi nghiệp 1 13 DH18PT_01 208 Hoàng Thế Vinh Đã thi

101 208414 2,00 Quản trị trang trại 1 100 DH19KT_01 208 Mai Hoàng Giang Tự luận

102 208414 2,00 Quản trị trang trại 4 110 DH20NHA_04 208 Mai Hoàng Giang Tự luận

103 208416 2,00 Quản trị học 1 70 DH19KE_01 208 Mai Hoàng Giang Trắc nghiệm

104 208416 2,00 Quản trị học 3 92 DH20NT_03 208 Lê ánh Tuyết Trắc nghiệm

105 208416 2,00 Quản trị học 4 100 DH20KT_04 208 Lê ánh Tuyết Trắc nghiệm

106 208416 2,00 Quản trị học 5 101 DH20KT_05 208 Lê ánh Tuyết Trắc nghiệm

107 208416 2,00 Quản trị học 6 90 DH20QT_06 208 Mai Hoàng Giang Trắc nghiệm
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108 208416 2,00 Quản trị học 7 90 DH20QT_07 208 Mai Hoàng Giang Trắc nghiệm

109 208416 2,00 Quản trị học 8 90 DH20QT_08 208 Lê Na Trắc nghiệm

110 208416 2,00 Quản trị học 9 42 DH20QTC_09 208 Lê ánh Tuyết Trắc nghiệm

111 208416 2,00 Quản trị học 50 14 DH20QTC_50 208 Lê ánh Tuyết Trắc nghiệm

112 208419 3,00 Văn hóa DN và đạo đức KD 4 91 DH18TM_04 208 Vũ Thanh Liêm Tự luận

113 208419 3,00 Văn hóa DN và đạo đức KD 20 36 TINCHI4_20 208 Vũ Thanh Liêm Tự luận

114 208421 3,00 Dự án đầu tư 1 109 DH17QT_01 208 Trần Đức Luân Tiểu luận/Bài tập lớn

115 208421 3,00 Dự án đầu tư 7 111 DH18TC_07 208 Phan Thị Lệ Hằng Tiểu luận/Bài tập lớn

116 208421 3,00 Dự án đầu tư 50 15 DH18QTC_50 208 Phan Thị Lệ Hằng Tiểu luận/Bài tập lớn

117 208422 2,00 Hành vi tổ chức 1 100 DH19QT_01 208 Hoàng Thế Vinh Tiểu luận/Bài tập lớn

118 208422 2,00 Hành vi tổ chức 2 100 DH19KT_02 208 Hoàng Thế Vinh Tiểu luận/Bài tập lớn

119 208423 2,00 Luật thương mại 1 103 DH19QT_01 208 Nguyễn Thị Nhật Linh Tự luận

120 208423 2,00 Luật thương mại 3 101 DH19TC_03 208 Nguyễn Thị Nhật Linh Tự luận

121 208423 2,00 Luật thương mại 4 100 DH19TM_04 208 Nguyễn Thị Nhật Linh Tự luận

122 208424 3,00 Quản trị nhân sự 4 106 DH19QT_04 208 Nguyễn Thị Bình Minh Tiểu luận/Bài tập lớn

123 208424 3,00 Quản trị nhân sự 5 28 DH19QTC_05 208 Bùi Thị Kim Hoàng Tiểu luận/Bài tập lớn

124 208424 3,00 Quản trị nhân sự 6 100 DH19TC_06 208 Nguyễn Thị Bình Minh Tiểu luận/Bài tập lớn

125 208425 2,00 Thị trường chứng khoán 6 110 DH18KE_06 208 Hà Thị Thu Hòa Tiểu luận/Bài tập lớn

126 208427 3,00 Kinh doanh quốc tế 10 80 DH18QT_10 208 Nguyễn Thị Bình Minh Tiểu luận/Bài tập lớn

127 208429 3,00 Quản trị chất lượng 1 80 DH17TC_01 208 Phạm Thùy Dung Tiểu luận/Bài tập lớn

128 208429 3,00 Quản trị chất lượng 10 87 DH18QT_10 208 Phạm Thùy Dung Tiểu luận/Bài tập lớn

129 208429 3,00 Quản trị chất lượng 20 30 TINCHI4_20 208 Phạm Thùy Dung Tiểu luận/Bài tập lớn

130 208429 3,00 Quản trị chất lượng 50 15 DH18QTC_50 208 Phạm Thùy Dung Tiểu luận/Bài tập lớn

131 208431 3,00 Quản trị Marketing 2 50 DH18TC_02 208 Lê ánh Tuyết Trắc nghiệm

132 208432 2,00 Quản trị rủi ro 3 14 DH18QTC_03 208 Hà Thị Thu Hòa Tiểu luận/Bài tập lớn

133 208432 2,00 Quản trị rủi ro 5 90 DH18QT_05 208 Hà Thị Thu Hòa Tiểu luận/Bài tập lớn

134 208437 2,00 Quản trị văn phòng 2 92 DH19QT_02 208 Vũ Thanh Liêm Tự luận

135 208438 2,00 Quản trị dự án 2 36 DH18TD_02 208 Võ Ngàn Thơ Trắc nghiệm

136 208438 2,00 Quản trị dự án 3 90 DH19CD_03 208 Võ Ngàn Thơ Trắc nghiệm

137 208438 2,00 Quản trị dự án 5 90 DH20CK_05 208 Võ Ngàn Thơ Trắc nghiệm

138 208438 2,00 Quản trị dự án 7 90 DH20NL_07 208 Võ Ngàn Thơ Trắc nghiệm

139 208439 2,00 Thương mại điện tử 3 99 DH18QT_03 208 Đặng Đức Huy Tiểu luận/Bài tập lớn

140 208439 2,00 Thương mại điện tử 4 14 DH18QTC_04 208 Đặng Đức Huy Tiểu luận/Bài tập lớn

141 208439 2,00 Thương mại điện tử 50 100 TINCHI2_50 208 Đặng Đức Huy Tiểu luận/Bài tập lớn

142 208445 2,00 Marketing nông nghiệp 3 101 DH19KT_03 208 Lê Vũ Tiểu luận/Bài tập lớn

143 208451 3,00 Quản trị sản xuất 3 83 DH18TM_03 208 Nguyễn Thị Bình Minh Tiểu luận/Bài tập lớn

144 208452 2,00 Phân tích kinh doanh 1 78 DH19KT_01 208 Phan Thị Lệ Hằng Tiểu luận/Bài tập lớn
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145 208453 2,00 Marketing căn bản 1 95 DH19DY_01 208 Lê Quang Thông Tiểu luận/Bài tập lớn

146 208453 2,00 Marketing căn bản 2 96 DH19TM_02 208 Trần Đình Lý Tiểu luận/Bài tập lớn

147 208453 2,00 Marketing căn bản 3 96 DH20KN_03 208 Lê Quang Thông Tiểu luận/Bài tập lớn

148 208453 2,00 Marketing căn bản 4 95 DH20KT_04 208 Bùi Thị Kim Hoàng Tiểu luận/Bài tập lớn

149 208453 2,00 Marketing căn bản 5 95 DH20KT_05 208 Lê Quang Thông Tiểu luận/Bài tập lớn

150 208453 2,00 Marketing căn bản 6 95 DH20QT_06 208 Phạm Thùy Dung Tiểu luận/Bài tập lớn

151 208453 2,00 Marketing căn bản 8 95 DH20QT_08 208 Bùi Thị Kim Hoàng Tiểu luận/Bài tập lớn

152 208453 2,00 Marketing căn bản 20 38 TINCHI4_20 208 Lê Quang Thông Tiểu luận/Bài tập lớn

153 208453 2,00 Marketing căn bản 50 12 DH20QTC_50 208 Lê Quang Thông Tự luận

154 208453 2,00 Marketing căn bản 51 40 DH20QTC_51 208 Lê Quang Thông Tự luận

155 208456 2,00 Nghiệp vụ ngoại thương 2 90 DH19TC_02 208 Vũ Thanh Liêm Trắc nghiệm

156 208456 2,00 Nghiệp vụ ngoại thương 3 104 DH18QT_03 208 Vũ Thanh Liêm Trắc nghiệm

157 208456 2,00 Nghiệp vụ ngoại thương 4 100 DH18QT_04 208 Vũ Thanh Liêm Trắc nghiệm

158 208461 2,00 Động thái khách hàng 1 53 DH19TM_01 208 Vũ Thanh Liêm Tự luận

159 208470 3,00 Quản trị kinh doanh NN 1 80 DH18KT_01 208 Nguyễn Văn Cường Tự luận

160 208470 3,00 Quản trị kinh doanh NN 2 81 DH18KT_02 208 Nguyễn Văn Cường Tự luận

161 208472 3,00 Quản trị chuỗi cung ứng 1 83 DH17TM_01 208 Trần Hoài Nam Tự luận

162 208475 3,00 Tiếng Anh CN quản trị 3 36 DH18QT_03 208 Nguyễn Thị Nhật Linh Tự luận

163 208475 3,00 Tiếng Anh CN quản trị 5 90 DH18TM_05 208 Đặng Đức Huy Tự luận

164 208491 3,00 Quản trị bán hàng 1 50 DH17TM_01 208 Phan Thị Lệ Hằng Tiểu luận/Bài tập lớn

165 208492 3,00 Nghiên cứu thị trường 1 74 DH18PT_01 208 Đặng Đức Huy Tiểu luận/Bài tập lớn

166 208492 3,00 Nghiên cứu thị trường 2 98 DH18QT_02 208 Lê Na Tiểu luận/Bài tập lớn

167 208492 3,00 Nghiên cứu thị trường 3 100 DH18QT_03 208 Lê Na Tiểu luận/Bài tập lớn

168 208492 3,00 Nghiên cứu thị trường 5 14 DH18QTC_05 208 Lê Na Tiểu luận/Bài tập lớn

169 208492 3,00 Nghiên cứu thị trường 6 43 DH18TM_06 208 Lê Na Tiểu luận/Bài tập lớn

170 208493 3,00 Marketing thương mại 1 90 DH18TM_01 208 Hoàng Thế Vinh Tiểu luận/Bài tập lớn

171 208502 3,00 Xã hội học nông thôn 1 7 DH19PT_01 208 Trần Thanh Giang Tự luận

172 208503 2,00 Giáo dục khuyến nông 1 32 DH19PT_01 208 Nguyễn Văn Năm Tiểu luận/Bài tập lớn

173 208505 2,00 Phát triển du lịch nông thôn 2 9 DH18PT_02 208 Lê Quang Thông Tiểu luận/Bài tập lớn

174 208506 3,00 Lý thuyết phát triển 1 15 DH20PT_01 208 Nguyễn Ngọc Thùy Tiểu luận/Bài tập lớn

175 208508 3,00 Phân tích chính sách NN 1 34 DH17KN_01 208 Nguyễn Ngọc Thùy Tiểu luận/Bài tập lớn

176 208510 2,00 Quy hoạch PTNT 1 13 DH18PT_01 208 Lê Quang Thông Tiểu luận/Bài tập lớn

177 208602 3,00 Phân tích lợi ích chi phí 2 87 DH19KM_02 208 Mai Đình Quý Tiểu luận/Bài tập lớn

178 208603 3,00 Kinh tế ô nhiễm 10 90 DH18KM_10 208 Đặng Minh Phương Tiểu luận/Bài tập lớn

179 208611 2,00 Luật môi trường tài nguyên 1 100 DH18KM_01 208 Nguyễn Thị Nhật Linh Tự luận

180 208618 3,00 Kinh tế QL thuỷ hải sản 1 110 DH18KM_01 208 Đặng Thanh Hà Tiểu luận/Bài tập lớn

181 208634 3,00 Kinh tế QL tài nguyên nước 1 89 DH18KM_01 208 Hoàng Hà Anh Tiểu luận/Bài tập lớn
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182 208635 3,00 Kinh tế QL tài nguyên đất 1 88 DH18KM_01 208 Hoàng Hà Anh Tiểu luận/Bài tập lớn

183 208637 3,00 Định giá tài nguyên MT ứng dụng 1 65 DH18KM_01 208 Mai Đình Quý Tiểu luận/Bài tập lớn

184 208638 2,00 Kinh tế Tài nguyên ứng dụng 1 65 DH18KM_01 208 Đặng Thanh Hà Tiểu luận/Bài tập lớn

185 208911 3,00 Kế toán tài chính 4 1 93 DH18KE_01 208 Nguyễn Thị Minh Đức Tiểu luận/Bài tập lớn

186 208911 3,00 Kế toán tài chính 4 2 46 DH18KE_02 208 Khúc Đình Nam Tiểu luận/Bài tập lớn

 - HẾT -
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